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30

29

28

 ̂ 27

26

1 25

24

23

22

to

20

*sO
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>
Xẩl H H

Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp 
vụ Tôn Đức Thắng

Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí 
Minh

Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí 
Minh

Thành đoàn

ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành 
phố Hồ Chí Minh

Thành ủy

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 
nghiệp thành phố

Ban Dân tộc

Đài Tiếng nói nhân dân

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Thanh tra Thành phố

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa và Thể thao
Sở Du lịch

Sở Thông tin và truyền thông

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên đon vị

11.215

7.851

20.985

21.758

108.993

46.700

814.984

1.775

23.645

46.251

88.334

71.659

192.083

1.040.786
69.116

952.629

1.996.104

H ©>•
0

3 ÏQ «a o>>

Chi đầu tư phát 
triển

11.215

7.851

20.985

21.758

108.993

46.700

814.984

1.775

23.645

46.251

88.334

71.659

192.083

1.040.786
69.116

952.629

1.996.104

Chi thường 
xuyên

-u

Chi trả nợ 
lãi do chính 
quyền địa 

phương vay

<J\

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ 

tài chính

Chi dự 
phòng ngân 

sách

Chi chương 
trình mục 

tiêu

__
__

__

00

Chi 
chuyển 
nguồn 

sang ngân 
sách năm 

sau
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40
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36

35

34
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1 32
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CZ3 H H

Hội Người mù thành phố

Hội Nhiếp ảnh thành phố

Hội Yăn học nghệ thuật các dân tộc thiểu 
số thành phố

Hội Sân khấu thành phố

Hội Mỹ thuật thành phố

Hội Kiến trúc sư thành phố

Hội Nghệ sĩ múa thành phố

Hội Điện ảnh thành phố

Hội Âm nhạc thành phố

Hội Chữ thập đỏ thành phố

Hội Luật gia thành phố

Hội Nhà báo thành phố

Hội Nhà văn thành phố

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến 
thành phố

Câu Lạc bộ hưu trí

Liên minh Hợp tác xã thành phố

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 
thành phố

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật 
thành phố

Tên đon vị

4.225

1.979

VO o o

3.513

3.627

1.313

3.231

2.925

6.590

8.392

1.059

2.370

3.120

2.086

449

6.832

10.927

6.752

9399

Tổng số

K(

Chi đầu tư phát 
triển

4.225

1.979

'\D o o
3.513

u> NÌ

1.313

3.231

2.925

6.590

8.392

1.059

2.370

0ZVÍ

2.086

449

6.832

10.927

6.752

9Z99

Chi thường 
xuyên

■u

Chi trả nợ 
lãi do chính 
quyền địa 

phương vay

VI

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ 

tài chính

os

Chi dự 
phòng ngân 

sách

Chi chương 
trình mục 

tiêu

00

Chi 
chuyển 
nguồn 

sang ngân 
sách năm 

sau
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105
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STT

CHI CHUYÈN NGUỒN SANG NGÂN 
SÁCH NĂM SAU

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

CHI TẠO NGUỒN, ĐIÊU CHỈNH  
TIÈN LƯƠNG

CHI Dự PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI BỎ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI 
CHÍNH

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO 
CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG YAY

Chi đầu tư phát triển

Chi khác

Quận Bình Tân

Quận Tân Phú

Quận Tân Bình

Quận Bình Thạnh

Quận Gò Vấp

Tên đon vị

©

2.899.083

o

3.150.013

11.400

1.108.008

43.546.501

364.055

1.352.176

1.003.382

1.176.374

1.222.573

1.370.971

Tổng số

43.546.501

Kỉ

Chi đầu tư phát 
triển

364.055

1.352.176

1.003.382

1.176.374

1.222.573

1.370.971

Chi thường 
xuyên

1.108.008

■u

Chi trả nợ 
lãi do chính 
quyền địa 

phưong vay

11.400

'Jì

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ 

tài chính

3.150.013

Q\

Chi dự 
phòng ngân 

sách

2.899.083

Chi chương 
trình mục 

tiêu

00

Chi 
chuyển 
nguồn 

sang ngân 
sách năm 

sau




